TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH  

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

        
Dự án
tăng cường máy móc thiết bị đào tạo ngành cơ khí

năm học 2015-2016

1. Lý do lập dự án
- Để xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường tiên tiến cấp khu vực, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020 trong đó ngành cơ khí được xác định là ngành mũi nhọn đào tạo của nhà trường. 

- Các phòng thí nghiệm phục vụ ngành học kỹ thuật cơ khí, cơ khí chính xác và cơ khí chế tạo về số lượng máy móc đào tạo chủ yếu thiếu rất nhiều, đa số máy móc thiết bị đang dùng được trang bị từ lâu, đã qua sửa chữa nhiều, linh kiện thay thế không tương thích, không an toàn khi sử dụng.
- Năm học 2015-2016, khoa Công nghệ Cơ khí mở thêm hệ đào tạo cao đẳng nghề với nhiều chuyên ngành mới và bậc đào tạo, cần tăng cường máy móc đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy.

2. Đánh giá về thực trạng máy móc thiết bị tại Khoa
- Quy mô đào tạo nghề Cơ khí: hiện nay tổng số học sinh sinh viên theo học ngành Cơ khí là 616 học sinh sinh viên với tổng số 15 lớp (gồm các khóa 13TCCN, 14TCCN, 12CĐ, 13CĐ, 14CĐ). 
- Khoa Cơ khí hiện có 07 xưởng (phòng) thực hành: Tiện-02 xưởng, Phay-01 xưởng, CNC cơ bản-01 phòng, CNC công nghiệp-02 xưởng và Hàn-01 xưởng. Hiện chưa có phòng thí nghiệm nào để phục vụ môn học thực hành.
· Máy Tiện, máy Phay trang bị từ năm 2002 trở về trước, do sử dụng với tần suất liên tục nên thường xuyên hư hỏng, sửa chữa rất tốn kém chi phí. Mặc dù giá trị sử dụng còn lại 0% nhưng nhà trường chưa đề nghị thanh lý vẫn để lại sử dụng làm mô hình trực quan. Khoa Cơ khí hiện nay rất cần một số máy có độ chính xác cao để học sinh thực hành bài tập nâng cao, thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi nghề. vv…
· Năm 2010 Khoa được trang bị bổ sung 13 máy Tiện và 10 máy Phay nhưng vẫn không đủ nhu cầu dạy thực hành.
3. Nhu cầu sử dụng máy Tiện – máy Phay thực tập
- Quy mô đào tạo nghề Cơ khí: hiện nay tổng số học sinh sinh viên theo học tại khoa Công nghệ Cơ khí là 616 học sinh sinh viên với tổng số 15 lớp (gồm các khóa 13TCCN, 14TCCN, 12CĐ, 13CĐ, 14CĐ)

- Số liệu minh chứng (năm học 2013-2014): (sĩ số làm tròn 50 SVHS/lớp/2 ca thực hành)
	STT
	Danh mục Máy móc thiết bị
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Năm trang bị
	Tỉ lệ % còn lại
	Nhu cầu thực tập/năm học
	Môn học
	Xưởng

	1
	Máy Tiện vạn năng mới

	Cái
	13
	 2010
	60% 
	-2 khoá cao đẳng (630 tiết)

-2 khoá trung cấp chuyên nghiệp(240 tiết)
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí
	Tiện 2

	3
	Máy Tiện cũ
	Cái
	04
	2001
	0%
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí
	Tiện 1

	4
	Máy Phay vạn năng mới
	Cái
	10
	 2010
	60% 
	-2 khoá caođẳng  (990 tiết)

-1 khoá trung cấp chuyên nghiệp (360 tiết)
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí
	Phay

	5
	Máy Phay cũ
	Cái
	04
	1985
	0%
	
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí
	Phay


* Thực tập Phay
- 2 khoá Cao đẳng (11CĐKT&12LTCĐ), Số giờ thực hành:  990 tiết  (165 ca)

- 1 khoá trung cấp chuyên nghiệp (12TCCN), Số giờ thực hành:  360 tiết (60 ca)

-  Số lượng học sinh sinh viên thực tập trên máy Phay của 03 khoá :  450 (9 lớp)

- 01 ca thực hành : 25 học sinh  

- Định mức số HS/máy: 02 Học sinh/máy

- Số máy Phay hiện có: 14 máy

- Tổng số ca thực hành/năm: (165+60) x 2(1 lớp/2ca) = 450 ca

* Thực tập Tiện
- 2 khoá Cao đẳng (11CĐKT&12LTCĐ), Số giờ thực hành:  630 tiết (105 ca)

- 2 khoá TCCN (12TCCN&13TCCN), Số giờ thực hành: 240 tiết (40 ca)

- Số lượng học sinh sinh viên thực tập trên máy Tiện của 04 khoá : 450 (9 lớp)

- 01 ca thực hành : 25 học sinh (1 lớp thực hành 2 ca) 

- Định mức số HS/máy: 02 Học sinh/máy

- Số máy Tiện hiện có: 17 máy

- Tổng số ca thực hành/năm: (105+40) x 2(1 lớp/2ca) = 290 ca

4. Kế hoạch trang bị
4.1. Quy mô đào tạo
+ Học sinh khóa cũ:  15 lớp (gồm các khóa 13TCCN, 14TCCN, 12CĐ, 13CĐ, 14CĐ)
+ Kế hoạch tuyển mới năm học 2015-2016

	TT
	Hệ đào tạo
	Ngành/chuyên ngành
	Số học sinh tuyển mới
	Ghi chú

	1
	Cao đẳng tiên tiến
	Chế tạo máy
	50
	

	
	
	Cơ điện
	50
	

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	Chế tạo máy
	250
	

	
	
	Cơ điện
	50
	

	
	
	Cơ điện tử
	50
	

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Tiện
	50
	

	
	
	Phay
	50
	

	4
	Cao đẳng nghề
	Cơ điện
	50
	

	
	
	Cắt gọt kim loại
	50
	

	
	
	Cơ điện tử
	50
	

	
	
	Sửa chữa thiết bị
	50
	

	4
	Trung cấp nghề
	Cơ điện
	50
	

	
	
	Cắt gọt kim loại
	50
	

	
	
	Cơ điện tử
	50
	

	
	
	Sửa chữa thiết bị
	50
	

	                 TỔNG CỘNG :                                                         950


4.2. Danh mục
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Mã hiệu- Chủng loại

	1
	Máy tiện vạn năng
	Cái
	15
	LA 460x1000
Đài Loan

	2
	Máy phay ngang vạn năng
	Cái
	10
	UH1
Đài Loan



(Đính kèm Bảng mô tả thông số kỹ thuật)

4.3. Kế hoạch
* Giai đoạn 1: Trang bị hoàn chỉnh 01 xưởng Tiện gồm 15 máy Tiện vạn năng

- Giá tham khảo: 460.400.000 VND/Cái

- Tổng giá trị trang bị: 460.400.000 x 15 = 6.906.000.000 VND

- Vị trí lắp đặt: Xưởng Tiện 1


- Hướng xử lý máy Tiện cũ:  sử dụng làm mô hình và giảng dạy chuyên ngành Cơ điện và một số môn học mới về bảo trì bảo dưỡng sửa chữa máy. 


- Đề xuất thêm: cải tạo nền xưởng, sơn quét tường, lắp đặt đường dây điện theo sơ đồ bố trí máy, trang bị hệ thống thông gió.
* Giai đoạn 2: Trang bị hoàn chỉnh 01 xưởng Phay, gồm 10 máy Phay ngang vạn năng

- Giá tham khảo: 430.000.000 VND/Cái

- Tổng giá trị trang bị: 430.000.000 x 10 = 4.300.000.000 VND

- Vị trí lắp đặt: Xưởng Phay hiện tại

- Hướng xử lý máy Phay cũ: sử dụng làm mô hình và giảng dạy chuyên ngành Cơ điện và một số môn học mới về bảo trì bảo dưỡng sửa chữa máy.

- Đề xuất thêm: cải tạo nền xưởng phía trong, sơn quét tường, lắp đặt đường dây điện theo sơ đồ bố trí máy, trang bị hệ thống thông gió.
Tổng giá trị trang bị 2 giai đoạn :

6.906.000.000 + 4.300.000.000 = 11.206.000.000 VND (Bằng chữ : Mười một tỷ hai trăm lẻ sáu triệu đồng)
            TP.HCM,ngày 14  tháng  05  năm  2015        
   HIỆU TRƯỞNG               P.THIẾT BỊ-VẬT TƯ

TRƯỞNG KHOA 

                     Nguyễn Tiến Nhân
5

